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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          
Sơn La, ngày 26 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách các chủ rừng là tổ chức có diện tích rừng đủ
 điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng nguồn kế hoạch năm 2013
 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 
​​​​​
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNN&PTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; 
Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định về việc áp dụng hệ số K để điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định 1855/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt kế hoạch thu và chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của UBND các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Thuận Châu Mường La, Mộc Châu, Yên Châu; Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 174/TTr-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt danh sách các chủ rừng là tổ chức có diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Danh sách các tổ chức có diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013. Gồm: 29 tổ chức, thuộc địa bàn 8 huyện, thành phố. 

2. Tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013 là: 20.173,21 ha (trong đó: Diện tích rừng tự nhiên là 17.982,05 ha, diện tích rừng trồng là 2.191,17 ha).

Diện tích rừng sau khi quy đổi theo hệ số K là: 19.954,08 ha

3. Tổng số tiền trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013 cho các tổ chức là: 4.369.945.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn).
(Chi tiết có Phụ lục 01kèm theo)

Điều 2. Giao Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh căn cứ danh sách các chủ rừng là tổ chức có diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013 tiến hành chi trả cho các chủ rừng là tổ chức theo quy định.
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ rừng là tổ chức quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng mục đích, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi Cục Lâm nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lâm nghiệp Mường La; Chủ tịch UBND các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Mường La, Yên Châu, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Thành Phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, (M01), 30 bản.

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính


Phụ lục số 01
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC CÓ DIỆN TÍCH RỪNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NGUỒN KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số: 1661/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Đồng/Ha

	TT
	Tên chủ rừng
	Diện tích nghiệm thu
	Tổng diện tích
	Diện tích quy đổi (ha) 
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I 
	HUYỆN MỘC CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công ty trách nhiệm lâm nghiệp Mộc Châu
	276.84
	 
	276.84
	249.16
	219.000
	54.565.000
	 

	2
	Công ty Cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu
	1.204.22
	1.204.22
	 
	1.204.22
	219.000
	263.725.000
	 

	3
	Ban Chỉ huy quân sự Mộc Châu
	679.99
	679.99
	 
	679.99
	219.000
	148.917.000
	 

	4
	UBND xã Tân Lập
	126.96
	126.96
	 
	126.96
	219.000
	27.802.000
	 

	5
	UBND xã Tân Hợp
	14.90
	14.90
	 
	14.90
	219.000
	3.263.000
	 

	II
	HUYỆN MƯỜNG LA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Mường La
	1.717.86
	1.717.86
	 
	1.717.86
	219.000
	376.212.000
	 

	III
	HUYỆN YÊN CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban quản lý dự án BV và PTR huyện Yên Châu
	1.025.89
	1.025.89
	 
	1.025.89
	219.000
	224.668.000
	 

	2
	Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Châu
	229.10
	229.10
	 
	229.10
	219.000
	50.172.000
	 

	3
	Đồn biên phòng 465 huyện Yên Châu
	189.32
	189.32
	 
	189.32
	219.000
	41.460.000
	 

	4
	Đồn biên phòng 461 huyện Yên Châu
	52.68
	52.68
	 
	52.68
	219.000
	11.536.000
	 

	IV
	THÀNH PHỐ SƠN LA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sơn La
	0.50
	0.50
	 
	0.50
	219.000
	110.000
	 

	2
	Kho K4-BCHQS thành phố Sơn La 
	5.25
	5.25
	 
	5.25
	219.000
	1.150.000
	 

	3
	Bộ đội biên phòng thành phố Sơn La
	4.82
	4.82
	 
	4.82
	219.000
	1.056.000
	 

	4
	Trung tâm thực nghiệm Tây Bắc thành phố Sơn La
	37.50
	37.50
	 
	37.50
	219.000
	8.213.000
	 

	5
	Lâm viên - Chi cục Kiểm lâm thành phố Sơn La
	18.68
	11.20
	7.48
	17.93
	219.000
	3.927.000
	 

	6
	Công ty CPXĐV Hoa Ban thành phố Sơn La
	13.19
	 
	13.19
	11.87
	219.000
	2.600.000
	 

	V
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	BQL rừng phòng hộ Thuận Châu - huyện Quỳnh Nhai
	1.842.45
	1.842.45
	 
	1.842.45
	219.000
	403.496.000
	 

	VI
	HUYỆN THẬN CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban quản lý rừng đặc dụng Coopia Thuận Châu
	2.102.97
	1.813.79
	289.18
	2.074.05
	219.000
	454.217.000
	 

	2
	Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc
	219.57
	105.59
	113.98
	208.17
	219.000
	45.590.000
	 

	VII
	HUYỆN MAI SƠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	UBND xã Tà Hộc huyện Mai Sơn
	127.15
	127.15
	 
	127.15
	219.000
	27.846.000
	 

	2
	UBND xã Chiềng Chung huyện Mai Sơn 
	3.71
	3.71
	 
	3.71
	219.000
	813.000
	 

	3
	UBND xã Chiềng Kheo huyện Mai Sơn
	106.45
	45.51
	60.94
	100.35
	219.000
	21.978.000
	 

	4
	UBND xã Mường Bon huyện Mai Sơn 
	23.33
	23.33
	 
	23.33
	219.000
	5.110.000
	 

	5
	UBND xã Nà Bó huyện Mai Sơn
	92.89
	85.65
	7.24
	92.17
	219.000
	20.184.000
	 

	6
	BQL Lâm Viên Sơn La - huyện Mai Sơn 
	20.10
	20.10
	 
	20.10
	219.000
	4.402.000
	 

	7
	Trạm Ra Đa 37 Chiềng Mung - huyện Mai Sơn
	12.00
	12.00
	 
	12.00
	219.000
	2.628.000
	 

	VIII
	HUYỆN PHÙ YÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	UBND xã Mường Bang huyện Phù Yên
	1.363.93
	1.363.93
	 
	1.363.93
	219.000
	298.700.000
	 

	2
	UBND xã Tường Phong huyện Phù Yên 
	1.483.81
	1.483.81
	 
	1.483.81
	219.000
	324.954.000
	 

	3
	Công ty TNHH Lâm nghiệp huyện Phù Yên 
	7.177.17
	5.754.85
	1.422.32
	7.034.94
	219.000
	1.540.651.000
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	20.173.21
	17.982.05
	2.191.17
	19.954.08
	 
	4.369.945.000
	 


(Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn)
